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Trường THCS Phúc Đồng

Thứ

T
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6A

SS:35

CN: Thắm

6B

SS:35

CN: Tuyết

6C

SS:36

CN:Nhung

6D

SS: 37

CN: Thúy Hà

7A

SS: 42

CN: Vinh

7B

SS:46

CN:Hằng

7C

SS:43

CN:Khanh

8A

SS:46

CN: Dung

8B

SS:46

CN: N.Thoa

9A

SS:30

CN: Hải

9B

SS:31

CN: Thanh

1 CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO

2 MT - Tâm TD - Đ.Thoa T - Nhung V - Thảo Sv - Vinh CN - Dung NN - Thanh V - Tuyết V - T.Vân V - Hải V - Thắm

3 T - Huyền V - Tuyết T - Nhung TD - Đ.Thoa MT - Tâm V - Hải T - T.Hà T - Hằng ÂN - N.Thoa Su - Khanh NN - Thanh

4 TD - Đ.Thoa V - Tuyết MT - Tâm NN - Thanh Tin - Hạnh V - Hải T - T.Hà H - Dung T - Huyền Sv - Vinh T - Hằng

5 Tin - Hạnh T* - Hằng V - Tuyết NN - Thanh T - Huyền H - Dung Su - Khanh

1 TALK - H.Vân Tin - Hạnh L - Tuân MT - Tâm CN - Vinh Su - Khanh V - Tuyết NN - Thanh CN - Hiền ÂN - N.Thoa TD - Đ.Thoa

2 Sv - Vinh Tin - Hạnh V - Liên TALK - Thanh T - Hiền MT - Tâm V - Tuyết ÂN - N.Thoa TD - Đ.Thoa Su - Khanh L - Tuân

3 Tin - Hạnh TALK - H.Vân TD - Đ.Thoa L - Tuân GDCD - T.Anh NN - Hồng Sv - Vinh MT - Tâm H - Dung NN - Thanh ÂN - N.Thoa

4 Tin - Hạnh V - Tuyết TALK - H.Vân ÂN - N.Thoa V - Liên Sv - Vinh NN - Thanh Su - Khanh V - T.Vân H - Dung Sv - Ninh

5 Su - Liên NN - Hồng GDCD - T.Anh Sv - Ninh V - T.Vân Sv - Vinh NN - Thanh

1 V - Thắm NN - H.Vân V - Liên T - T.Hà T - Hiền Đ - Thứ MT - Tâm T - Hằng T - Huyền V - Hải CN - Tuân

2 V - Thắm T - Hiền NN - H.Vân CN - T.Hà V - Liên GDCD - T.Anh CN - Ninh Đ - Hải T - Huyền L - Tuân T - Hằng

3 T* - Huyền L - Tuân Sv - Ninh V - Thảo Su - Liên V - Hải T - T.Hà GDCD - T.Anh MT - Tâm T - Nhung T - Hằng

4 L - Tuân MT - Tâm T - Nhung V - Thảo NN - H.Vân T - Hằng T - T.Hà Sv - Ninh Đ - Hải GDCD - T.Anh V - Thắm

5 L - Tuân NN - H.Vân TC(T) - Nhung Đ - Hải

1 T - Huyền V - Tuyết CN - T.Anh T - T.Hà V - Liên Tin - Hạnh Su - Khanh Đ - Hải L - Tuân T - Nhung T - Hằng

2 V - Thắm CN - Thảo NN - H.Vân T - T.Hà V - Liên Tin - Hạnh Đ - Thứ TD - Đ.Thoa Sv - Ninh V - Hải GDCD - T.Anh

3 TD - Đ.Thoa NN - H.Vân V - Liên Sv - Ninh Đ - Thứ Su - Khanh Tin - Hạnh CN - Nhung GDCD - T.Anh TC(V) - Hải V - Thắm

4 T* - Huyền T - Hiền V - Liên NN - Thanh NN - H.Vân T - Hằng Tin - Hạnh V - Tuyết Đ - Hải TD - Đ.Thoa TC(V) - Thắm

5 T - Hiền T - Hằng CN - Ninh V - Tuyết NN - H.Vân NN - Thanh Su - Khanh

1 NN - H.Vân T - Hiền Tin - Hạnh V - Thảo TD - Đ.Thoa T - Hằng Sv - Vinh NN - Thanh V - T.Vân V - Hải V - Thắm

2 T - Huyền Sv - Vinh Tin - Hạnh T - T.Hà T - Hiền TD - Đ.Thoa NN - Thanh V - Tuyết NN - H.Vân V - Hải V - Thắm

3 T - Huyền T - Hiền T - Nhung Tin - Hạnh NN - H.Vân V - Hải TD - Đ.Thoa T - Hằng Su - Khanh NN - Thanh H - Dung

4 V - Thắm NN - H.Vân ÂN - N.Thoa Tin - Hạnh CN - Vinh NN - Hồng V - Tuyết T - Hằng TD - Đ.Thoa Đ - Hải NN - Thanh

5 SH - Thắm SH - Tuyết SH - Nhung SH - T.Hà SH - Vinh SH - Hằng SH - Khanh SH - Dung SH - N.Thoa SH - Hải SH - Thanh

1 TD - Đ.Thoa TC(V-T-A) T - Nhung L - Tuân

2 H - Dung TC(V-T-A) T - Nhung TD - Đ.Thoa

3 TC(V-T-A) Sv - Ninh CN - Tuân H - Dung

4 TC(V-T-A) H - Dung TD - Đ.Thoa Sv - Ninh

5 L - Tuân TC(T) - Lam

Giờ học: Tiết 1: từ 7h30' đến 8h15';      Tiết 2: từ 8h20' đến 9h5';          Phó Hiệu Trưởng

Tiết 3: từ 9h20' đến 10h5'        Tiết 4: từ 10h10' đến 10h55'

Tiết 5: từ 11h đến 11h45'

                 Nguyễn Thị Bích Hồng
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N

9C

SS:32

CN: Huyền

CHAOCO

ÂN - N.Thoa

H - Dung

NN - Hồng

V - Thảo

NN - Hồng

GDCD - T.Anh

Su - Khanh

L - Tuân

CN - Tuân

V - Thảo

V - Thảo

Đ - Thứ

T - Huyền

Sv - Ninh

TD - Đ.Thoa

T - Huyền

T - Huyền

Su - Khanh

TC(V) - Thảo

NN - Hồng

V - Thảo

V - Thảo

T - Huyền

SH - Huyền

Sv - Ninh

TC(T) - Lam

TD - Đ.Thoa

L - Tuân

H - Dung
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